
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẤT ĐỎ 

TỈNH BÀ RỊA –VNG TÀU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Bản án số: 28/2023/HS-ST 

   Ngày: 30-5-2023 

 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ, TỈNH BÀ RỊA – VNG TÀU 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Châu Nguyễn Xuân Thu. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Hà 

Bà Dương Thị Được 

Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị H– Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đất 

Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vng Tàu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vng Tàu 

tham gia phiên tòa: Bà Trần Minh Quế – Kiểm sát viên.  

Ngày 30 tháng 5 năm 2023; tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh 

Bà Rịa – Vng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

30/2023/TLST-HS ngày 10 tháng 5 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 31/2023/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo: 

TRẦN VĂN V, sinh năm 1993; tại Bà Rịa Vng Tàu, HKTT và chỗ ở: khu 

phố H B, thị trấn Long H, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vng Tàu; nghề nghiệp: 

Không; trình độ văn hóa: 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; số CCCD/CMND: 077093010004, con ông Trần Văn H, 

sinh năm: 1970 và bà Nguyễn Thị Ngọc H, sinh năm: 1969; gia đình bị cáo có 05 

anh em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình. 

         Tiền sự: Ngày 29/7/2022, bị Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vng 

Tàu xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.500.000 đồng về hành vi trộm cắp tài 

sản. 

Tiền án: Không. 

 Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 03/3/2023, chuyển tạm giam ngày 06/3/2023 

(Có mặt). 

 - Bị hại: Ông Phạm T S, sinh năm 1978, địa chỉ T A, xã L D, huyện Đất Đỏ, 

tỉnh Bà Rịa Vng Tàu (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như Su: 

Vào khoảng 20 giờ 10 phút ngày 15/12/2022, khu vực trước ngôi nhà số Võ 

Thị S thuộc tổ 13, ấp P, xã P, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vng Tàu, phòng 

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bà Rịa- Vng Tàu phối hợp với 
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Công an xã Phước Hưng, huyện Long Điền kiểm tra bắt quả tang trong lòng bàn 

tay trái của Trần Văn V (sinh năm: 1993; trú 2/14 ô 1, tổ 15, khu phố H B, thị trấn 

Long H, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vng Tàu) đang cầm 01 gói nylon hàn kín, 

bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (V khai là ma túy tổng hợp) V 

mua về để sử dụng nên lực lượng Công an đã lập biên bản.  

Tài liệu, đồ vật thu giữ của V gồm: 01 gói nylon hàn kín, bên trong chứa 

chất kết tinh không màu, trong suốt và 01 điện thoại di động hiệu Smsung Galaxy 

A11 màu xanh (imei1: 356418113463412; imei2: 356419113463410) có sim số 

0567436709 (số sêri sim: 8984050922-1629402794). (BL 05, 06, 09). 

Tại Cơ quan điều tra, V khai nhận: Trần Văn V bắt đầu sử dụng ma tuý từ 

năm 2022. Khoảng 19 giờ ngày 15/12/2022, do có nhu cầu sử dụng trái phép chất 

ma tuý, V sử dụng điện thoại di động hiệu Smsung Galaxy A11 màu xanh để gọi 

Messenger cho một người đàn ông tên T (không rõ nhân thân, lai lịch) để nhờ mua 

dùm 900.000 đồng ma tuý, T đồng ý. V đã đi xe ôm từ nhà mình ở tổ 15, khu vực H 

B, thị trấn Long H, huyện Long Điền đến khu vực cảng cá Long H thuộc khu phố H 

Hà 1, thị trấn Long H, huyện Long Điền gặp T, T lấy 900.000 đồng đi mua ma tuý 

dùm cho V. Một lúc Su T quay lại đưa cho V 01 gói ma tuý, V trích một ít ma tuý 

vừa mua ra đưa cho T, số ma tuý còn lại V cầm trên tay trái rồi đi bộ đến trước khu 

vực ngôi nhà số 452 Võ Thị Sáu thuộc tổ 13, ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, 

huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vng Tàu thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt quả 

tang và thu giữ tang vật như đã nêu trên. Quá trình điều tra, V còn khai nhận 

khoảng 18 giờ ngày 14/12/2022, V cùng 01 người bạn tên T (chưa rõ nhân thân, lai 

lịch) cùng nhau đi đến khu vực cảng cá Long H gặp người đàn ông tên T để nhờ T 

đi mua dùm T 1.500.000 đồng ma tuý, T đồng ý. T đưa cho V số tiền 1.500.000 

đồng, V đưa số tiền này lại cho T để T đi mua ma tuý. Khi có được ma tuý, V trích 

một ít ma tuý ra đưa cho T, số ma tuý còn lại V đưa lại cho T rồi cùng T đi về. (BL 

111 đến 135). 

Tại Bản kết luận giám định số 06/KL-KTHS-MT ngày 23/12/2022 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vng Tàu kết luận: “Mẫu chất kết 

tinh không màu, trong suốt (kí hiệu mẫu A) chứa trong 01 gói nylon hàn kín được 

niêm phong trong một phong bì màu trắng, có hình dấu của Công an xã Phước 

Hưng, Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vng Tàu, cùng các chữ ký ghi họ 

tên: Thượng uý Phạm Thành Huấn, Đỗ Duy Bắc, Nguyễn T H, Nguyễn Văn Luôn, 

Trần Văn V, gửi đến giám định có khối lượng là 0,4988 gam, là ma túy, loại 

Methamphetamine. (BL 15). 

Methamphetamine là chất ma túy không được sử dụng quy định tại danh 

mục số II Nghị định số: 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

(Số thứ tự: 323) quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. 

Ngày 13/01/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền đã 

khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn V về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

tuý”. Quá trình tại ngoại để điều tra, Trần Văn V (đã có tiền sự về tội trộm cắp tài 

sản năm 2022), ngày 03/3/2023 V tiếp tục thực hiện 01 vụ trộm cắp tài sản trên địa 

bàn huyện Đất Đỏ, cụ thể như Su: 

Khoảng 01 giờ ngày 03/3/2023, Su khi đi chơi cùng nhóm bạn, V điều khiển 

xe mô tô hiệu Yamaha Jupiter màu đỏ đen biển số 72K1-004.49 chở bạn của V đi 

từ thị trấn Long H, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vng Tàu về xã L D, huyện Đất 
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Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vng Tàu. Đến khoảng gần 02 giờ cùng ngày, trên đường quay về 

khi đi ngang qua tiệm tạp hóa của ông Phạm T S (sinh năm: 1978) ở tổ 9, ấp T An, 

xã L D, huyện Đất Do, tỉnh Bà Rịa – Vng Tàu, V dừng xe đi vệ sinh rồi quan sát 

thấy có tài sản nên V nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, V leo lên cây xanh phía 

trước nhà của ông S đột nhập vào bên trong khu vực tiệm tạp hóa rồi đi đến góc 

nhà kế bên tiệm tạp hóa lấy 01 máy rửa xe hiệu Kushima loại KSM-1800A màu đỏ 

đen, khi V đang đem máy ra ngoài chưa kịp bỏ lên xe thì bị lực lượng Công an xã 

và quân sự xã L D, huyện Đất Đỏ tuần tra phát hiện bắt quả tang V cùng tang vật. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ, V đã thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình như vừa nêu trên (BL 142 đến 149). Lời khai của V phù 

hợp với lời khai của bị hại, người chứng kiến tại các bút lục từ số 151 đến 154. 

 Tang vật thu giữ của vụ án gồm: 01 máy rửa xe hiệu Kushima loại KSM-

1800A màu đỏ đen; 01 xe mô tô hiệu Yamaha Jupiter màu đỏ đen biển số 72K1-

004.49 (SM: 31C3034495; SK: RLCJ31C30AY034495); 01 điện thoại di động 

hiệu Nokia màu xanh đen, model TA-1203 (imei: 353120119257953) và 01 điện 

thoại di động hiệu Smsung Galaxy note 9 màu đen (imei1: 352141103065666). 

(BL 55). 

Tại Biên bản kết luận định giá tài sản số: 15/KLĐG ngày 15/3/2023, của Hội 

đồng định giá tài sản huyện Đất Đỏ kết luận: 01 máy rửa xe hiệu Kushima loại 

KSM-1800A màu đỏ đen có giá là 500.000 đồng. (BL 72 đến 76). 

 * Xử lý tài sản, tang vật và trách nhiệm dân sự của 02 vụ án: 

 Ngày 13/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ đã trả lại 

01 máy rửa xe hiệu Kushima loại KSM-1800A màu đỏ đen cho ông Phạm T S. 

Hiện ông S không yêu cầu bồi thường về trách nhiệm dân sự (BL 85, 86, 62 đến 

65). 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ đã chuyển các vật chứng 

còn lại của 02 vụ án đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đất Đỏ để lưu giữ chờ 

xử lý gồm: 

 - 01 phong bì màu trắng số 06 ngày 23/12/2022 (bên trong H lại 01 gói 

nylon, ma túy đã được sử dụng hết trong quá trình giám định) được niêm phong có 

chữ ký Võ T H, Đỗ Thị Linh S, Nguyễn Văn D; Thượng tá Đỗ Xuân H - Trưởng 

phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa- Vng Tàu có đóng dấu giáp lai. 

 - 01 điện thoại di động hiệu Smsung Galaxy A11 màu xanh (imei1: 

356418113463412; imei2: 356419113463410) có sim số 0567436709 (số sêri sim: 

8984050922-1629402794); 01 xe mô tô hiệu Yamaha Jupiter màu đỏ đen biển số 

72K1-004.49 (SM: 31C3034495; SK: RLCJ31C30AY034495); 01 điện thoại di 

động hiệu Nokia  màu xanh đen, model TA-1203 (imei: 353120119257953) và 01 

điện thoại di động hiệu Smsung Galaxy note 9 màu đen (imei1: 

352141103065666). 

 Quá trình điều tra, Trần Văn V không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự nhưng có nhân thân xấu. Về tình tiết giảm nhẹ V đã thành khẩn khai báo về hành 

vi phạm tội của mình, phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn, tài sản đã được thu 

hồi trả lại cho bị hại.  

Tại bản Cáo trạng số 30/CT-VKS ngày 10/5/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đất Đỏ đã truy tố bị cáo Trần Văn V về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy 
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định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo 

điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố Su khi tranh luận vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo Trần Văn V về tội “Trộm cắp tài sản” và tội “Tàng 

trữ trái phép chất ma túy”, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, khoản 1, Điều 

173, điểm c khoản 1 Điều 249, điểm h, s khoản 1, Điều 51, Điều 38, Điều 50, Điều 

55 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt Trần Văn V từ 06 đến 08 tháng tù về tội trộm 

cắp tài sản và 14 đến 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tổng hợp 

chung hình phạt của 02 tội buộc V pH chấp hành từ 20 đến 26 tháng tù. Về trách 

nhiệm dân sự: Đã xử lý xong. Về xử lý vật chứng: đề nghị Hội đồng xét xử: Tịch 

thu tiêu hủy: 01 (Một) phong bì màu trắng số 06 ngày 23/12/2022 (bên trong H lại 

01 gói nylon, ma túy đã được sử dụng hết trong quá trình giám định) được niêm 

phong có chữ ký Võ T H, Đỗ Thị Linh S, Nguyễn Văn D; Thượng tá Đỗ Xuân H - 

Trưởng phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa- Vng Tàu có đóng dấu giáp lai 

và 01 sim số 0567436709 (số sêri sim: 8984050922-1629402794) ; tịch thu sung 

công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Smsung Galaxy A11 màu xanh 

(imei1: 356418113463412; imei2: 356419113463410) và 01 xe mô tô hiệu Yamaha 

Jupiter màu đỏ đen biển số 72K1-004.49 (SM: 31C3034495; SK: 

RLCJ31C30AY034495); trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu 

xanh đen, model TA-1203 (imei: 353120119257953) và 01 điện thoại di động hiệu 

Smsung Galaxy note 9 màu đen (imei1: 352141103065666). 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố; không tranh 

luận, chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như Su: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra huyện Đất Đỏ, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình 

sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo, bị hại không người nào có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố tụng. 

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay H toàn phù hợp với 

chính lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của bị hại và 

phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có 

đủ cơ sở xác định: Vào khoảng 20 giờ 10 phút ngày 15/12/2022, khu vực trước 

ngôi nhà số Võ Thị S thuộc tổ 13, ấp P, xã P, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vng 

Tàu, Trần Văn V có hành vi tàng trữ trái phép 0,4988 gam ma túy, loại 

Methaphetamine nhằm mục đích để sử dụng thì bị phòng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về ma tuý Công an tỉnh Bà Rịa- Vng Tàu phối hợp với Công an xã Phước 

Hưng, huyện Long Điền bắt quả tang. Ngoài ra, Trần Văn V đã có tiền sự về tội 

trộm cắp tài sản. Ngày 03/3/2023, V lại tiếp tục có hành vi lén lút trộm cắp của ông 

Phạm T S ở tổ 9, ấp T An, xã L D, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vng Tàu 01 máy 
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rửa xe hiệu Kushima loại KSM-1800A màu đỏ đen trị giá 500.000 đồng. Hành vi 

của bị cáo Trần Văn V đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự và tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. 

[3] Xét thấy, bị cáo có sức khỏe nhưng bị cáo không lao động để kiếm tiền, 

bị cáo lợi dụng sơ hở của người khác để trộm cắp tài sản, bị cáo nghiện ma túy có 

hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền 

sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, xâm phạm quyền quản lý của 

nhà nước đối với chất gây nghiện, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa pH. Vì 

vậy, cần tuyên một mức án tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo 

để giáo dục riêng, đồng thời bảo đảm phòng ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên, xét 

thấy trong quá trình điều tra, xét xử vụ án, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn, tài sản đã được thu hồi trả lại cho 

bị hại nên xem xét áp dụng điểm h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự giảm nhẹ 

một phần mức hình phạt cho bị cáo. 

[4] Về trách nhiệm dân sự:  Xét thấy tài sản đã được trả lại cho bị hại, bị hại 

không yêu cầu bồi thường gì thêm. 

[5] Về xử lý vật chứng:  

- Ngày 13/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ đã trả 

lại 01 máy rửa xe hiệu Kushima loại KSM-1800A màu đỏ đen cho ông Phạm T S 

là đúng quy định pháp luật. 

- 01 phong bì màu trắng số 06 ngày 23/12/2022 (bên trong H lại 01 gói 

nylon, ma túy đã được sử dụng hết trong quá trình giám định) được niêm phong có 

chữ ký Võ T H, Đỗ Thị Linh S, Nguyễn Văn D; Thượng tá Đỗ Xuân H - Trưởng 

phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa- Vng Tàu có đóng dấu giáp lai. Đây 

là vật cấm tàng trữ, lưu hành nên tịch thu tiêu hủy. 

 - 01 điện thoại di động hiệu Smsung Galaxy A11 màu xanh (imei1: 

356418113463412; imei2: 356419113463410) . Đây là vật liên quan việc phạm tội 

nên tịch thu sung công quỹ. 

- 01 sim số 0567436709 (số sêri sim: 8984050922-1629402794) liên quan 

đến hành vi phạm tội và không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu huỷ. 

         - 01 xe mô tô hiệu Yamaha Jupiter màu đỏ đen biển số 72K1-004.49 (SM: 

31C3034495; SK: RLCJ31C30AY034495). Đây là vật liên quan việc phạm tội nên 

tịch thu sung công quỹ. 

         - 01 điện thoại di động hiệu Nokia  màu xanh đen, model TA-1203 (imei: 

353120119257953) và 01 điện thoại di động hiệu Smsung Galaxy note 9 màu đen 

(imei1: 352141103065666). Đây là vật không liên quan việc phạm tội nên trả lại 

cho bị cáo. 

[6] Đối với hành vi V cùng người bạn tên T (chưa rõ nhân thân, lai lịch) 

cùng mua ma tuý chung ngày 14/12/2022 và người đàn ông tên T (chưa rõ nhân 

thân, lai lịch - đã mua dùm ma túy cho V), Cơ quan điều tra Công an huyện Đất Đỏ 

tiếp tục xác minh, điều tra xử lý theo quy định. 

[7] Về án phí: Bị cáo pH nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Tuyên bố: Bị cáo Trần V V phạm tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy”. 
Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 173; điểm c khoản 1 Điều 249, điểm h, s 

khoản 1 Điều 51; Điều 38, Điều 50 Bộ luật hình sự 2015, xử phạt: 

Trần V V 06 (Sáu) tháng tù về tội“Trộm cắp tài sản” và 16 (Mƣời sáu) 

tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Áp dụng Điều 55 Bộ luật 

Hình sự buộc Trần V V pH chấp hành hình phạt chung của hai tội là 22 (Hai 

mƣơi hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 03/3/2023. 

          Về trách nhiệm dân sự: Không. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, tuyên:  

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) phong bì màu trắng số 06 ngày 23/12/2022 

(bên trong H lại 01 gói nylon, ma túy đã được sử dụng hết trong quá trình giám 

định) được niêm phong có chữ ký Võ T H, Đỗ Thị Linh S, Nguyễn Văn D; 

Thượng tá Đỗ Xuân H - Trưởng phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa- Vng 

Tàu có đóng dấu giáp lai. 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) sim số 0567436709 (số sêri sim: 8984050922-

1629402794), (đã qua sử dụng).    

          - Tịch thu sung công quỹ 01 (Một) điện thoại di động hiệu Smsung Galaxy 

A11 màu xanh (imei1: 356418113463412; imei2: 356419113463410) (Điện thoại 

đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng máy)  

  - Tịch thu sung công quỹ 01 (Một) xe mô tô hiệu Yamaha Jupiter màu đỏ 

đen, loại xe hai bánh từ 50-175 cm3, số loại JUPITER, dung tích xi lanh 113,  biển 

số 72K1-004.49 (SM: 31C3034495; SK: RLCJ31C30AY034495), (xe đã qua sử 

dụng, B ắc quy không có cốp nhựa bảo vệ bên ngoài, không kiểm tra tình trạng xe).  

         - Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh đen, model 

TA-1203 (imei: 353120119257953), (Điện thoại cũ, đã qua sử dụng, không kiểm 

tra tình trạng máy) và 01 (Một) điện thoại di động hiệu Smsung Galaxy note 9 màu 

đen (imei1: 352141103065666), (Điện thoại cũ, đã qua sử dụng, không kiểm tra 

tình trạng máy).  

(Vật chứng đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đất Đỏ 

theo biên bản giao nhận vật chứng số 33/BB ngày 10/5/2023). 

Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Trần Văn V pH nộp 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình 

sự sơ thẩm. 

 Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều: 331, 333, 336 và Điều 337 Bộ luật 

tố tụng hình sự, bị cáo có quyền kháng cáo và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp 

có quyền kháng nghị bản án trong thời hạn 15 ngày, Viện kiểm sát nhân dân cấp 

trên trực tiếp có quyền kháng nghị bản án trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tuyên 

án (Ngày 30/5/2023); đương sự không có mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo 

tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp 

luật. 
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Nơi nhận: 
- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- PV 27 – Công an tỉnh BR-VT; 

- VKSND huyện Đất Đỏ; 

- Công an huyện Đất Đỏ; 

- Chi cục THA huyện Đất Đỏ; 

- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu văn thư. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Châu Nguyễn Xuân Thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


